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DO STAPHYLOCOCCUS AUREUS TẠI BỆNH VIỆN
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TÓM TẮT

Mục tiêu: Mô tả một số biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng của nhiễm khuẩn huyết do S. aureus và tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn. Đối tượng: 43 bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do S. aureus điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Quân y 103 trong thời gian từ 12/2012 – 6/2014. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết qủa và kết luận: Nam chiếm 93,02%; nhóm tuổi hay gặp nhất là 30 – 39 (25,58%), bệnh nhân trẻ nhất là 16 tuổi và cao nhất 84 tuổi. Triệu chứng lâm sàng: 79,07% bệnh nhân sốt cao; 53,49% khó thở; 48,83% rối loạn ý thức ở các mức độ và 20,9% bệnh nhân có sốc. Tình trạng kháng kháng sinh: 48,84% số chủng kháng methicillin (MRSA); vi khuẩn kháng cao nhất với Penicillin (100%), tiếp theo là nhóm Erythromycin (65,12%) và Clindamycin 60,47%. Nhóm quinolon còn nhạy khá cao: Ciprofloxacin 83,72%; Levofloxacin 86,05% và Moxifloxacin 86,05%. Các kháng sinh còn nhạy cảm 100% là: Vancomycin, Tigecycline, Linezolid và Quinupristin/dalfopristin.

Từ khóa: Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC), nhiễm khuẩn huyết (NKH)

SUMMARY
STUDY CLINICAL MANIFESTATION

AND ANTIBIOTIC RESISTANCE OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS ON SEPTICEMIA PATIENTS IN NATIONAL HOSPITAL OF TROPICAL DISEASES AND MILITARY HOSPITAL103

Objectives: Describe some clinical, paraclinical manifestations and antibiotic resistance of S. aureus on septicemia patients. Subjects: 43 septicemia patients due to S. aureus were treated in NHTD and  Military hospital 103 from december of 2012 to june of 2014. Methods: Cross-sectional descriptive study.  Results and conclusions: It is 93,02 % of male; the most popular group of age is age 30 – 39 (25,58%); the youngest patient is 16 and the oldest is 84 years old. Clinical symptom: hight fever (79,07%); difficulty breath (53,49%); unconsciousness (48,83%) and septic shock (20,9%). Stuation of antibiotic resistance: 48,84 % MRSA strains; the highest  resistant ratio to Penicillin accounts (100%), followed by Erythromycin (65,12%) and Clindamycin 60,47%. Quinolone group is quiet sensitive: Ciprofloxacin 83,72%; Levofloxacin 86,05% and Moxifloxacin 86,05%. Some antibiotics is sensitive with 100% is Vancomycin, Tigecycline, Linezolid, Quinupristin/dalfopristin. 
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